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của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào)

	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Khoa
	Xếp loại

	
	
	
	
	

	1
	Phan Thị Huyền Trang
	CĐ Tiểu học C K11
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	2
	Đặng Thị Hương
	CĐ Tiểu học A K11
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	3
	Tôn Thị Yến
	CĐ Tiểu học D K11
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	4
	Đặng Thị Thủy
	CĐ Tiểu học B K11
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	5
	Nguyễn Thị Hoa
	CĐ Tiểu học C K11
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	6
	Vũ Lan Hương
	CĐ Tiểu học A K11
	Giáo dục Tiểu học
	Giỏi

	7
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	CĐ Tiểu học C K11
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	8
	Nguyễn Kim Xuyến
	CĐ Tiểu học C K11
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	9
	Phạm Thị Hải Lâm
	CĐ Tiểu học A K11
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	10
	Trần Thị Dung
	CĐ Tiểu học D K11
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	11
	Hoàng Xuân Hiệu
	CĐ Tiểu học C K11
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	12
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	CĐ Tiểu học A K11
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	13
	Ngô Thị Thu Hoài
	CĐ Tiểu học C K11
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	14
	Lưu Thị Trang
	CĐ Tiểu học A K11
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	15
	Hoàng Thu Phương
	CĐ Tiểu học C K11
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	16
	Nguyễn Thị Hòa
	CĐ Tiểu học C K11
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	17
	Phan Thị Liên
	CĐ Tiểu học C K11
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	18
	Nguyễn Thị Bình
	CĐ Tiểu học K12
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	19
	Nguyễn Thị Minh Châu
	CĐ Tiểu học K12
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	20
	Trần Thị Hiền
	CĐ Tiểu học K12
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	21
	Ma Thị Diễm
	CĐ Tiểu học K12
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	22
	Nguyễn Thị Dung
	CĐ Tiểu học K12
	Giáo dục Tiểu học
	Khá

	23
	Nguyễn Thị Thu Hương
	CĐ Mầm non B K8
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	24
	Dương Thị Phượng
	CĐ Mầm non C K8
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	25
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	CĐ Mầm non D K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	26
	Nguyễn Thị Thảo
	CĐ Mầm non C K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	27
	Đào Thị Hoa
	CĐ Mầm non B K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	28
	Dương Thị Đoan
	CĐ Mầm non D K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	29
	Đỗ Thị Ngọc Huyền
	CĐ Mầm non C K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	30
	Nguyễn Thị Quỳnh
	CĐ Mầm non C K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	31
	Phan Thị Sáu
	CĐ Mầm non C K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	32
	Ma Thị Ánh Tuyết
	CĐ Mầm non C K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	33
	Đặng Thị Trang
	CĐ Mầm non B K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	34
	Lâm Quỳnh Trang
	CĐ Mầm non C K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	35
	Lưu Thị Linh
	CĐ Mầm non D K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	36
	Trần Thị Cúc Phương
	CĐ Mầm non A K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	37
	Vũ Thị Mến
	CĐ Mầm non B K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	38
	Ma Thị Thảo
	CĐ Mầm non C K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	39
	Phạm Thị Ngọc Thinh
	CĐ Mầm non C K8
	Giáo dục Mầm non
	Khá

	40
	Vũ Lan Hương
	CĐ Mầm non K9
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	41
	Nguyễn Thị Lý Linh
	CĐ Mầm non K9
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	42
	Lương Phùng Thúy Kiều
	CĐ Mầm non K9
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	43
	Lương Thị Hậu
	TC Mầm non K13
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	44
	Nguyễn Thị Lan
	TC Mầm non K13
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	45
	Vi Thị Hoan
	TC Mầm non K13
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	46
	Nguyễn Ngọc Mai
	TC Mầm non K13
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	47
	Nguyễn Thị Tuyết
	TC Mầm non K13
	Giáo dục Mầm non
	Giỏi

	48
	Trần Thị Lan
	ĐH Văn – TT B K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Xuất sắc

	49
	Phạm Thị Lê Hương
	ĐH Văn – TT B K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Xuất sắc

	50
	Phùng Tiến Thông
	ĐH Văn – TT A K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Xuất sắc

	51
	Thẩm Mỹ Lệ
	ĐH Văn – TT B K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	52
	Chúc Thị Mai
	ĐH Văn – TT A K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	53
	Đặng Thị Hạnh
	ĐH Văn – TT B K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	54
	Lại Thị Hà 
	ĐH Văn – TT A K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	55
	Hoàng Thu Huyền
	ĐH Văn – TT A K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	56
	Nguyễn Thị Quỳnh
	ĐH Văn – TT A K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	57
	Hoàng Đỗ Phương
	ĐH Văn – TT A K1
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	58
	Nguyễn Đức Tân
	ĐH Văn – TT K2
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	59
	Chu Thị Hồng Nhung
	ĐH Văn – TT K2
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	60
	Trần Thị Mai Anh
	ĐH Văn – TT K2
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	61
	Trương Thị Kim Anh
	ĐH Văn – TT K2
	KH Xã hội & Nhân văn
	Khá

	62
	Vi Thị Thanh
	ĐH Văn – TT K2
	KH Xã hội & Nhân văn
	Khá

	63
	Nguyễn Thị Hồng Trang
	CĐ Văn Sử K22
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	64
	Nguyễn Thị Thực
	CĐ Văn Sử K22
	KH Xã hội & Nhân văn
	Giỏi

	65
	Hoàng Thị Huyền
	CĐ Văn Sử K22
	KH Xã hội & Nhân văn
	Khá

	66
	Văn Thị Thu Thảo
	CĐ Địa GD K22
	KH Xã hội & Nhân văn
	Khá

	67
	Phạm Huyền Trang
	CĐ Địa GD K22
	KH Xã hội & Nhân văn
	Khá

	68
	Bùi Hồng Thơm
	CĐ Văn Sử K23
	KH Xã hội & Nhân văn
	Khá

	69
	Nguyễn Thị Ngân
	CĐ Địa GD K23
	KH Xã hội & Nhân văn
	Khá

	70
	Nguyễn Thế Hiếu
	ĐH Vật lý MT K1 
	KH Tự nhiên - KT & CN
	Xuất sắc

	71
	Nguyễn Thị Liên
	ĐH Vật lý MT K1 
	KH Tự nhiên - KT & CN
	Khá

	72
	Trần Văn Bắc
	ĐH Vật lý MT K2
	KH Tự nhiên - KT & CN
	Khá

	73
	Vũ Thị Thu Hà
	ĐH Vật lý MT K2
	KH Tự nhiên - KT & CN
	Khá

	74
	Ngô Thị Lành
	CĐ Sinh – KTNN K22
	KH Tự nhiên - KT & CN
	Khá

	75
	Trần Thùy Linh
	CĐ Toán – Lý K23
	KH Tự nhiên - KT & CN
	Khá

	76
	Hầu Mí Súng
	CĐ Toán – Lý K23
	KH Tự nhiên - KT & CN
	Khá

	77
	Nguyễn Thị Yến
	CĐ Toán – Lý K23
	KH Tự nhiên - KT & CN
	Khá

	78
	Đỗ Thị Kiều Trang
	CĐ Hóa – Sinh K23
	KH Tự nhiên - KT & CN
	Khá

	79
	Khúc Thị Thảo Hiền
	ĐH Quản lí đất đai K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Xuất sắc

	80
	Nguyễn Thị Huyền
	ĐH Quản lí đất đai K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Giỏi

	81
	Trần Thị Kim Anh
	ĐH Quản lí đất đai K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Giỏi

	82
	Lê Thị Huyền
	ĐH Quản lí đất đai K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Giỏi

	83
	Nguyễn Phương Ngọc
	ĐH Quản lí đất đai K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Giỏi

	84
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	ĐH Quản lí đất đai K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Giỏi

	85
	Đặng Thị Phương
	ĐH KH Môi trường K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Giỏi

	86
	Trần Thị Thúy Hoan
	ĐH KH Môi trường K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Giỏi

	87
	Trần Thị Khánh Hiền
	ĐH KH Môi trường K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Giỏi

	88
	Nguyễn Thảo Linh
	ĐH KH Môi trường K1
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Giỏi

	89
	Quan Văn Tiên
	ĐH Quản lí đất đai K2
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Khá

	90
	Nguyễn Thị Hồng Hạnh
	CĐ Quản lí đất đai K2
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Khá

	91
	Nguyễn Tuấn Anh
	CĐ Quản lí đất đai K2
	Nông Lâm Ngư nghiệp
	Khá

	92
	Tạ Thị Thủy
	ĐH Kế toán tổng hợp K1
	Kinh tế - Quản trị KD
	Khá

	93
	Quan Thị Hằng
	ĐH Kế toán tổng hợp K1
	Kinh tế - Quản trị KD
	Khá

	94
	Trần Thanh Hòa
	ĐH Kế toán tổng hợp K1
	Kinh tế - Quản trị KD
	Khá

	95
	Nguyễn Xuân Trường
	CĐ Kế toán tổng hợp K2
	Kinh tế - Quản trị KD
	Giỏi

	96
	Chẩu Thị Nga
	CĐ Quản lý văn hóa K3
	Văn hóa - Du lịch
	Khá


 (Danh sách gồm có 96 HSSV)
